
 

 

 

 

Standard family violence terms have been translated into Vietnamese to assist 

people involved in court proceedings who have English as a second language.  

 

ENGLISH VIETNAMESE 

Family violence 
 

Bạo lực gia đình 

Strangulation 
 

Bóp cổ 

Psychological violence 
 

Bạo lực tâm lý 

Emotional violence 
 

Bạo lực tình cảm 

Physical violence 
 

Bạo lực thể xác 

Coercive control 
 

Kiểm soát ép buộc 

Financial abuse 
 

Xâm hại tài chính 

Threats 
 

Các mối đe dọa 

Sexual violence 
 

Bạo lực tình dục 

Intimidation 
 

Đe dọa 

Scared/frightened 
 

Sợ hãi / hoảng sợ 

Verbal abuse 
 

Xâm hại bằng lời nói 

Stalking 
 

Rình rập 

Jealousy 
 

Ghen tuông 

Isolation 
 

Cô lập 

Damage to property 
 

Thiệt hại tài sản 

Assault 
 

Hành hung 

Family Violence Translations 
Vietnamese 

 



 
 

 

Breach 
 

Vi phạm 

Protection Order 
 

Lệnh bảo vệ 

Family Court 
 

Tòa án Gia đình 

Online abuse 
 

Xâm hại trên mạng 

Honour-based violence 
 

Bạo lực nhân danh giữ gìn danh dự 

Forced marriage 
 

Hôn nhân ép buộc  

 

 

 

 

 


